
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
 HỌC KỲ II VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHPVĐ ngày         tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng) 

I. DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 

2021 - 2022 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đối  

tượng 

Số  

tiền 

(đồng)/ 

tháng 

Số  

tháng 

Thành  

tiền 

Ghi  

chú 

KHOA HÓA - SINH - MÔI TRƯỜNG 

1 Nguyễn Hồng  Sơn 29/04/2000 DSU 18 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

2 Đinh Văn Đức 08/03/2000 DCT 18 DTTS 140.000 6 840.000   

3 Hồ Văn Mây 10/08/2000 DCT 18 DTTS 140.000 6 840.000   

4 Ngô Vi  Thanh 03/03/2000 DCT 18 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

5 Đinh Hà Rút 26/01/1998 DCT 18 DTTS 140.000 6 840.000   

KHOA KINH TẾ 

6 Hồ Thị Lai 10/08/2000 DKP 18 DTTS 140.000 6 840.000   

7 Hồ Thị Lệ 08/02/2000 DKP 18 DTTS 140.000 6 840.000   

8 Hồ Thị Nhụy 23/11/1999 DKP 18 DTTS 140.000 6 840.000   

9 Đinh Thị Y Thủy 24/05/2000 DKP 18 DTTS 140.000 6 840.000   

10 Phạm Thị Nào 18/12/2002 DKP 20 DTTS 140.000 6 840.000   

11 Phạm Thị Nguyệt 05/11/2002 DKP 20 DTTS 140.000 6 840.000   

12 Phạm Thanh Trái 02/05/2002 DQK 21 DTTS 140.000 6 840.000   



 
 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

13 Đinh Thanh Đa Vít 20/10/2000 DCK 18 DTTS 140.000 6 840.000   

14 Hồ Thanh Triều 28/02/2002 DCĐ 20 DTTS 140.000 6 840.000   

15 Đinh Minh Phương 15/06/2003 DCK 21 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

KHOA NGOẠI NGỮ 

16 Hồ Thị Ngọc Châu 15/05/2000 DTA 18 DTTS 140.000 6 840.000   

17 Lê Thị Diễm 10/08/2000 DTA 18 Mồ côi 100.000 6 600.000   

18 Nguyễn Thị Thanh Hằng 09/03/2001 DSA 19 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

19 Đinh Thị Kiều Nhung 25/05/2003 DSA 21 DTTS 140.000 6 840.000   

20 Nguyễn Thị Tưởng 28/06/2003 DSA 21 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

21 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/05/2003 DTA 21 Mồ côi 100.000 6 600.000   

22 Hồ Thị Diễm Quỳnh 04/09/2001 CSA 19 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

23 Đinh Thị Tri 07/11/2001 CSA 19 DTTS 140.000 6 840.000   

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN 

24 Phạm Thị A 06/10/2001 CST 19 DTTS 140.000 6 840.000   

25 Hà Thị Hồng  Thu 23/05/2001 CTH 19B Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

26 Phạm Thị Lệ 10/08/2002 DSV 20 DTTS 140.000 6 840.000   

27 Đinh Thị Hoàng Bách 03/08/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

28 Hồ Thị  Cẩm 03/08/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

29 Phạm Thị  Điệp 17/08/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

30 Hồ Thị  Hà 27/07/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   



 
 

31 Đinh Thị Thúy Kiều 13/10/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

32 Nguyễn Thị Lam 21/06/2003 DTH 21A Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

33 Hồ Thị Ly Luyến 24/06/2002 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

34 Hồ Thị  Thủy 09/06/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

35 Đinh Thị Y Vân 29/12/2003 DTH 21A DTTS 140.000 6 840.000   

36 Lê Thị Tường Vệ 01/06/2003 DTH 21A Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

37 Đinh Thị  Đất 05/02/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

38 Phạm Thị Hậu 26/06/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

39 Phạm Thị Hiền Lành 09/09/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

40 Phạm Thị Thập 26/07/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

41 Phạm Thị Thìm 18/09/2002 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

42 Phạm Thị Vy 07/03/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI 

43 Hồ Thị Thanh Thẩm 15/09/2000 DSN 18 DTTS 140.000 6 840.000   

44 Phạm Thị Lệ Tiên 26/10/2002 DSN 20 DTTS 140.000 6 840.000   

45 Đinh Thị Mỹ  Linh 20/01/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

46 Đinh Thị Trà My 09/10/2002 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

47 Hồ Thị Thúy Nhiên 16/10/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

48 Phạm Thị Su 14/05/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

49 Đinh Văn  Suối 12/12/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

50 Phạm Thị Tuyết 20/04/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   



 
 

51 Phạm Thị Sy 10/06/2001 CMN 19B DTTS 140.000 6 840.000   

52 Dương Thị Thu Huyền 02/05/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

53 Đinh Thị Ngọc  Minh 18/06/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

54 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 01/06/2001 CMN 20A Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

55 Hồ Thị Nhăn 08/09/2000 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

56 Phạm Thị  Thu Quyền 12/04/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

57 Đinh Thị Tuyết 12/10/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

58 Phạm Thị Lan Vy 25/01/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

59 Phạm Thị Châm 15/11/2001 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

60 Lê Thị Thu Điệp 23/09/2001 CMN 20B Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

61 Nguyễn Thị Lệ Giang 31/10/2002 CMN 20B Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

62 Đinh Thị Thoa 23/12/2001 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

63 Phạm Thị Trà 30/08/2002 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

64 Đinh Thị Y  Uyên 23/02/2002 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

65 Đinh Phương Yến 20/04/2002 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

66 Đinh Thị   Xuân 02/07/2002 CMN 20B DTTS 140.000 6 840.000   

67 Đinh Thị Huệ 19/03/2002 CMN 20C DTTS 140.000 6 840.000   

68 Phạm Thị  Sa 30/03/2002 CMN 20C DTTS 140.000 6 840.000   

69 Đinh Lê Hoàng Anh 15/09/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

70 Phạm Thị  Hồng 27/04/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

71 Phạm Thị Linh 10/12/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   



 
 

72 Hồ Thị  Na 05/06/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

73 Đinh Thị Nguyệt 01/10/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

74 Phạm Thị Phượng 15/02/2001 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

75 Phạm Thị  Viên 01/01/2003 CMN 21A DTTS 140.000 6 840.000   

76 Đinh Ngọc Hân 05/06/2002 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

77 Đinh Thị Mỹ  Hạnh 16/03/2003 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

78 Đinh Thị   Hương 28/09/2003 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

79 Đinh Thị Nuông 01/01/2003 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

80 Trần Thị Bích  Phượng 06/08/2003 CMN 21B Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

81 Đinh Thị  Tiếu 16/02/2003 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

82 Phạm Thị  Tý 07/12/2003 CMN 21B DTTS 140.000 6 840.000   

83 Đinh Thị  Bang 28/10/2002 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

84 Đinh Thị Mỹ Dơn 24/05/2003 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

85 Phạm Thị  Hồng 04/11/2003 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

86 Đinh Thị Minh Mẫn 06/10/2003 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

87 Hồ Thị Phượng 22/02/2002 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

88 Võ Thị Minh  Phượng 15/11/2003 CMN 21C Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

89 Phạm Thị  Sát 07/03/2003 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

90 Phạm Thị  Tha 30/06/2002 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

91 Phạm Thị  Tiết 29/04/2003 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

Tổng cộng: 72.600.000 đồng (Bảy mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng)  



 
 

II. DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI BỔ SUNG HỌC KỲ I, 
NĂM HỌC 2021 - 2022 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đối  

tượng 

Số  

tiền 

(đồng)/ 

tháng 

Số  

tháng 

Thành  

tiền 

Ghi  

chú 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

1 Đinh Minh Phương 15/06/2003 DCK 21 Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

KHOA KINH TẾ 

2 Phạm Thanh Trái 02/05/2002 DQK 21 DTTS 140.000 6 840.000   

KHOA NGOẠI NGỮ 

3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/05/2003 DTA 21 Mồ côi 100.000 6 600.000   

KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN 

4 Phạm Thị Hiền Lành 09/09/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

5 Phạm Thị Thập 26/07/2003 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

6 Phạm Thị Thìm 18/09/2002 DTH 21B DTTS 140.000 6 840.000   

KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI 

7 Phạm Thị  Su 14/05/2003 DSN 21 DTTS 140.000 6 840.000   

8 Phạm Thị Lan Vy 25/01/2002 CMN 20A DTTS 140.000 6 840.000   

9 Võ Thị Minh  Phượng 15/11/2003 CMN 21C Hộ nghèo 100.000 6 600.000   

10 Phạm Thị  Tha 30/06/2002 CMN 21C DTTS 140.000 6 840.000   

Tổng cộng: 7.680.000 đồng (Bảy triệu, sáu trăm, tám mươi ngàn đồng)  
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